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KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2022  

 (đợt 1/2022) 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 1832/KH-SYT ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Sở 

Y tế tỉnh Kon Tum về việc Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 (đợt 1/2022)   

và các văn bản hướng dẫn Trung ương1, Sở Y tế. Trung tâm Y tế huyện xây 

dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 

đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2022 (đợt 1/2022), cụ thể như 

sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc 

xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Trên 95% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn toàn huyện đủ điều kiện 

tiêm chủng được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19. 

                   
1 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; Luật Dược 105/2016/QH13 ngày 06/4/2019; Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 155/2018/NĐ-

CP ngày 12/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Nghị quyết số 

58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5/2021; Quyết định số 457/QĐ-BYT 

ngày 01/3/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 2908/QĐ-BYT ngày ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Quyết định 

số 796/QĐ-BYT ngày 31/3/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 3122/QĐ-BYT ngày 28 tháng 6 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19; Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/03/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, 

phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 1873/BYT-DP ngày 20/3/2021 của Bộ Y tế về việc giám sát sự 

cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Kế hoạch số 1019/KH-BYT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển 

khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 3588/BYT-DP ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc Ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin COVID-19; Quyết định số 43/BYT-DP ngày 07/01/2022 của Bộ 

Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/BYT-DP ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm 

chủng vắc xin COVID-19; Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn lựa chọn 

và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19; Quyết định số 5002/BYT-DP ngày 

29/10/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 đối với trẻ em; Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn quy trình xác minh 

thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19; Công văn số 9438/BYT-CNTT ngày 05/11/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn Quy 

trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19; Công văn số 1815/BYT-CNTT ngày 

08/4/2022 của Bộ Y tế về việc chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; Công văn số 1535/BYT-DP 

ngày 28/3/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; Công văn 1848/BYT-DP 

ngày 13/4/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người đã mắc COVID-19; Quyết định số 325/QĐ-

VSDTTƯ  ngày 14/4/2022 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 142 (Kon 

Tum 6.100 liều); Quyết định số 336/QĐ-VSDTTƯ  ngày 18/4/2022 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc phân bổ 

vắc xin phòng COVID-19 đợt 143 (Kon Tum 8.800 liều). 
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- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Đối tượng triển khai: Toàn bộ đối tượng từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi2 

trên địa bàn toàn huyện. Riêng trong Đợt 1/2022 lần này triển khai tiêm mũi 1 

cho trẻ từ 11 tuổi đến dưới 12 tuổi (trẻ sinh từ tháng 5/2010 đến tháng 4/2011, 

đối với trẻ học lớp 6 đủ 12 tuổi chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 cũng 

sẽ được tiêm chủng trong đợt này). 

Ghi chú: Sau khi triển khai cho nhóm trẻ từ 11 tuổi đến dưới 12 tuổi, nếu 

còn dư vắc xin sẽ tiếp tục triển khai cho các nhóm tuổi thấp hơn (trẻ từ 6 tuổi 

đến 10 tuổi). 

Bảng 1. Dự kiến đối tượng tiêm cho trẻ đợt 1/2022 

STT Xã, thị trấn 

  Đối tượng  

trẻ đủ 5 

tuổi   

 Đối tượng  

trẻ từ 6-10 

tuổi  

 Đối tượng 

trẻ từ 11 

tuổi đến 

dưới 12 

tuổi  

Tổng cộng 

 Đối tượng 

trẻ từ 

 11 tuổi 

đến dưới 

12 tuổi cần 

tiêm trong 

đợt 1/2022  

1 Ngọc Linh 67 307 46 420 40 

2 Mường Hoong 90 428 60 578 60 

3 Đăk Choong 104 532 65 701 60 

4 Xã Xốp 27 220 38 285 38 

5 Đăk Man 25 118 40 183 40 

6 Đăk Blô 33 157 24 214 20 

7 Đăk Nhoong 55 262 54 371 40 

8 Đăk Pét 115 1.135 110 1.360 110 

9 Thị Trấn 165 911 110 1.186 110 

10 Đăk Kroong 102 653 95 850 80 

11 Đăk Môn 138 777 180 1.095 100 

12 Đăk Long 169 825 133 1.127 102 

Tổng cộng: 1.090 6.325 955 8.370 800 

2. Thời gian, phương thức, địa bàn triển khai 

- Thời gian: Từ ngày 21/4/2022, kết thúc trước 30/4/2022. 

- Phương thức triển khai: Hình thức chiến dịch trong thời gian ngắn nhất. 

+ Đối với trẻ đang đi học: Tổ chức tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm 

phù hợp đủ điều kiện theo quy định do địa phương lựa chọn. 

                   
2 Mốc tính tuổi: Đủ ngày, đủ tháng, đủ năm tính đến thời điểm tiêm chủng, trẻ 11 tuổi là từ đủ 11 tuổi đến dưới 12 tuổi. 
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+ Đối với trẻ không đi học: Tổ chức tiêm tại cộng đồng (Trạm Y tế, điểm 

tiêm ngoại trạm…). 

+ Trẻ có bệnh lý nền hoặc đang điều trị nội trú tại các bệnh viện: Tổ chức 

tiêm tại nơi đang điều trị hoặc điểm tiêm tuyến huyện, tỉnh. 

- Địa bàn triển khai: Toàn huyện. 

3. Điều tra, lập danh sách, chuẩn hóa danh sách 

- Dựa trên số liệu đã điều tra, tiến hành hoàn thiện danh sách đầy đủ thông 

tin (theo mẫu Phụ lục I) đảm bảo trẻ đi tiêm phải có đủ thông tin trước khi tiêm 

chủng (mã định danh, số điện thoại người giám hộ...). 

- Đối với trẻ đang đi học, chia nhóm đối tượng theo lớp, theo từng trường 

trên địa bàn. 

- Phát Phiếu hoặc chuyển file phiếu đồng thuận của bố/mẹ/người giám hộ 

(theo mẫu tại Phụ lục II) và Phiếu khám sàng lọc (theo mẫu tại Phụ lục III), theo 

Quyết định số 5002/BYT-DP ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế3 cho đối tượng được 

tiêm trước để bố/mẹ/người giám hộ của trẻ chủ động ghi các thông tin cá nhân, 

tiền sử bệnh tật, tiền sử mắc COVID-19, tiền sử dị ứng... GHI TRƯỚC TẠI 

NHÀ để rút ngắn thời gian đối tượng có mặt tại điểm tiêm, giúp giãn cách tốt, 

tránh nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.  

4. Dự trù, tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật 

tư liên quan tiêm chủng 

4.1. Thông tin về vắc xin: 

Bảng 2. Thông tin vắc xin tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đợt 1/2022 

Tên vắc xin Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna) 

Nhà sản xuất Samsung Biologics Co., Ltd - Hàn Quốc 

Số đăng ký 

QĐ số 3122/QĐ-BYT ngày 28/6/2021, QĐ số 3291/QĐ-BYT 

ngày 02/7/2021, QĐ số 5230/QĐ-BYT ngày 10/11/2021, QĐ số 

796/QĐ-BYT ngày 31/3/2022 của Bộ Y tế và CV số 2847/QLD-

KD ngày 12/4/2022 của Cục Quản lý Dược 

Số lô 2100688 

Ngày sản xuất 13/10/2021 

Ngày nhập khẩu 08/4/2022 

Hạn sử dụng trên nhãn 

vắc xin 
13/5/2022 

Thời gian rã đông Rã đông ngày 08/4/2022 và ngày 13/4/2022 

Dạng vắc xin Hỗn dịch tiêm bắp 

Quy cách đóng gói  20 liều/lọ (liều 0,25 ml) 

Điều kiện bảo quản  Từ +2ºC đến +8ºC 

Lưu ý 
- Không để đông băng lại vắc xin đã rã đông. 

- Không lắc lọ vắc xin. 

                   
3 về việc Ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 đối với trẻ em  
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Tên vắc xin Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna) 

Liều lượng 
- Trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi: Tiêm liều 0,25 ml 

- Trẻ đủ từ 12 tuổi: Tiêm liều 0,5 ml 

Đường tiêm Tiêm bắp 

Lịch tiêm Tiêm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 là 4 tuần 

Văn bản cấp vắc xin 
Quyết định số 325/QĐ-VSDTTƯ ngày 14/4/2022 

và Quyết định số 336/QĐ-VSDTTƯ  ngày 18/4/2022 

Tổng liều được cấp 800 liều 

4.2. Dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng 

- Dựa trên số đối tượng, số lượng vắc xin được cung ứng, Trung tâm Y tế 

huyện là đầu mối lập kế hoạch phân bổ vắc xin cho các xã, thị trấn. 

- Trong quá trình tổ chức tiêm các xã, thị trấn phải thường xuyên trao đổi 

thông tin, cập nhật lại đối tượng (rà soát số đối tượng đủ điều kiện được tiêm), 

báo cáo tiến độ, điều chỉnh dự trù, điều chuyển vắc xin kịp thời tránh việc để hết 

hạn vắc xin gây lãng phí, sử dụng có hiệu quả số lượng vắc xin được phân bổ. 

4.3. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư 

- Việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin phòng COVID-

19 phải tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, Thông tư 

số 34/2018/TT-BYT và các quy định hiện hành. 

- Sử dụng hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của hệ thống tiêm chủng mở 

rộng để vận chuyển, bảo quản vắc xin. Vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 

+2ºC đến +8ºC trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển ở tất 

cả các tuyến. 

- Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận, vận chuyển vắc xin, vật tư tiêm chủng 

từ tuyến tỉnh bảo quản tại kho tuyến huyện trước khi triển khai tiêm chủng từ 1-

3 ngày và cấp phát cho các điểm tiêm trước khi tổ chức tiêm chủng 1 ngày hoặc 

ngay trước buổi tiêm chủng. 

- Mỗi điểm tiêm chủng phải có tối thiểu 2 phích vắc xin hoặc nhiều hơn 

nếu đối tượng đông; trong đó, có 01 phích chỉ để dự trữ bình tích lạnh nhằm bổ 

sung cho các phích bảo quản vắc xin để đảm bảo nhiệt độ từ +2ºC đến +8ºC; 

phích bảo quản vắc xin phải có đầy đủ thiết bị theo dõi nhiệt độ theo quy định. 

- Các vật tư tiêm chủng khác (phiếu khám sàng lọc, phiếu đồng ý tiêm 

chủng, phiếu xác nhận đã tiêm vắc xin, tài liệu truyền thông...) phải có đầy đủ 

và sẵn sàng ở điểm tiêm chủng trước ngày triển khai ít nhất 2 - 3 ngày. 

5. Công tác truyền thông  

- Thực hiện truyền thông trước khi triển khai để đảm bảo các bậc phụ 

huynh/người giám hộ biết cụ thể về loại vắc xin được sử dụng phòng COVID-19 

tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, sự cần thiết của việc tiêm vắc xin COVID-19, 

tính an toàn của vắc xin, các phản ứng sau tiêm có thể gặp và cách xử trí, địa 
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điểm và ngày giờ được tổ chức ở địa phương. Phối hợp với nhà trường/các thầy 

cô giáo trong truyền thông cho các bậc phụ huynh.  

- Thông báo cho các thầy cô giáo về công tác tổ chức triển khai, theo dõi 

phản ứng sau tiêm chủng và liên hệ với cán bộ y tế khi cần thiết. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế huyện, Phòng khám ĐKKV Đăk Môn, 

Trạm Y tế xã và Thị trấn 

- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19. 

6. Tổ chức tiêm chủng 

Tập trung nguồn lực, ưu tiên bố trí nhân lực toàn thời gian, khẩn trương tổ 

chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 

12 tuổi trên địa bàn hoàn thành trong thời gian ngắn nhất và đảm bảo phòng, 

chống dịch COVID-19 tại điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

6.1. Cơ sở thực hiện tiêm chủng: Thực hiện đánh giá tiêu chí cơ sở an 

toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại 

Quyết định số 3518/QĐ-BYT (theo mẫu tại Phụ lục IV).  

6.2. Nhân lực: Huy động nguồn nhân lực đảm bảo theo đúng quy định tại 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và Thông tư số 

34/2018/TT-BYT, nhân viên trực tiếp thực hiện khám sàng lọc, tư vấn, tiêm 

chủng, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng phải được tập huấn về tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19. 

6.3. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng: Sử dụng Nền tảng 

quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai chiến dịch. Thực hiện nhập liệu và 

ký số chứng nhận trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19, hoàn thành 

ngay trong ngày, đảm bảo các đối tượng đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 

tra cứu được lịch sử tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn. 

Lưu ý: Việc thực hiện ký số chứng nhận trên Nền tảng Quản lý tiêm 

chủng COVID-19 do tuyến huyện thực hiện, sử dụng Chứng thư điện tử do Sở 

Y tế cấp cho huyện. 

6.4. Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Thực hiện kiểm tra lại Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19. Chỉ triển khai tiêm khi cơ sở được xếp loại “1. An toàn”.  

- Công khai tên loại vắc xin đang tiêm ngay trước cổng cơ sở tiêm chủng, 

thông báo rộng rãi để các bậc phụ huynh/người giám hộ, thầy cô giáo và các 

cháu học sinh được biết.  

- Tổ chức tốt từng buổi tiêm chủng một, đảm bảo đầy đủ các khâu trước, 

trong, sau tiêm đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch COVID-19, 

thực hiện tốt công tác xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng, cụ thể: 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/
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+ Tổ chức buổi tiêm chủng chia theo khung giờ khác nhau, thông báo thời 

gian tiêm chủng cho từng lớp học hoặc các nhóm đối tượng cộng đồng một cách 

khoa học, hợp lý, tránh tình trạng ùn tắc. Dặn dò kỹ cho trẻ trong diện tiêm 

chủng ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm chủng, phụ huynh/người giám hộ điền 

đầy đủ thông tin Phiếu đồng thuận và Phiếu khám sàng lọc trước khi trẻ đến 

điểm tiêm, khuyến khích phụ huynh/người giám hộ cùng trẻ đến điểm tiêm. 

+ Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách giữa 

các bàn/vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch; lưu ý kiểm soát chặt chẽ để đảm 

bảo đối tượng tiêm chủng chỉ được di chuyển 1 chiều ở tất cả các khâu. 

- Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, biểu mẫu tiêm chủng và các trang thiết 

bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu 

trong trường hợp cần thiết.  

- Khám sàng lọc theo hướng dẫn tại Quyết định số 5002/QĐ-BYT và thực 

hiện chuyển tiêm tại Bệnh viện khi cần thiết. Lưu ý đối với trẻ đã mắc 

COVID-19, trì hoãn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 sau khi mắc 

bệnh 3 tháng theo quy định tại Công văn số 1848/BYT-DP ngày 13/4/2022 của 

Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người đã mắc COVID-19. 

6.5. Đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng  

- Thực hiện xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

theo các hướng dẫn chuyên môn: Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành  

theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế; Hướng dẫn 

chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin 

COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1996/QĐ-BYT ngày 22/4/2021 

của Bộ Y tế; Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim sau tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 3348/QĐ-BYT ngày 

08/7/2021 của Bộ Y tế và Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ 

Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng. 

- Để chủ động xử trí phản ứng phản vệ (nếu có): Yêu cầu mỗi bàn tiêm 

chủng trước khi tiêm vắc xin và tại khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm chủng 

phải: Chuẩn bị sẵn 01 bơm kim tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml 

(rút sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm kim tiêm gắn sẵn kim, đậy kín 

kim tiêm bằng nắp). Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật 

vã, phù nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy…) tiêm ngay ½ mg 

Adrenalin tiêm bắp (ưu tiên mặt trước cơ tứ đầu đùi), sau đó theo dõi và xử trí 

cấp cứu phản vệ theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT. Kết thúc buổi tiêm chủng 

nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 

1mg/1ml. 

- Bố trí các Đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử lý kịp 

thời các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng ngay tại các điểm tiêm. Niêm 

yết danh sách, số điện thoại rõ ràng để tiện liên hệ. Hoạt động Đội cấp cứu được 

duy trì trong suốt thời gian triển khai các đợt tiêm chủng. Bố trí phương tiện, 
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nhân lực, trang thiết bị sẵn sàng hỗ trợ các điểm khi xảy ra phản ứng nặng sau 

tiêm chủng. 

- Đảm bảo vắc xin luôn được bảo quản an toàn và chất lượng. Không lấy 

sẵn vắc xin vào bơm kim tiêm khi chưa có đối tượng đến tiêm chủng.  

- Các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm 

chủng phải tiến hành cấp cứu, điều trị và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ 

kể từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến. Tổng hợp các trường hợp tai biến 

nặng, báo cáo theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP và Điều 

14, 15, 16 Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 

6.6. Sau khi tiêm chủng: 

- Theo dõi trẻ được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng ngay tại 

điểm tiêm, hướng dẫn người nhà và đối tượng tiêm chủng theo dõi tại nhà trong 

vòng 24 giờ, tiếp tục theo dõi trong vòng 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt trong 

7 ngày đầu về các dấu hiệu: Toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu 

chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho cán bộ y tế nếu có dấu hiệu bất thường. Liên 

hệ với bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu sau tiêm chủng có một trong các dấu 

hiệu như sốt cao (≥39°C), tím tái, khó thở...hoặc khi phản ứng thông thường kéo 

dài trên 24 giờ sau tiêm chủng (theo mẫu tại Phụ lục V). Sau 30 phút, đối tượng 

ổn định, bộ phận ghi chép kiểm tra cập nhật thông tin mũi tiêm và cấp Giấy xác 

nhận đã tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 (theo mẫu tại Phụ lục VI). 

Lưu ý: Trong 3 ngày đầu sau tiêm luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, 

tránh vận động mạnh. 

- Treo các tài liệu hướng dẫn theo dõi sau tiêm và cung cấp số điện thoại 

của cán bộ y tế để đối tượng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 liên hệ khi cần. 

- Giám sát, báo cáo sự cố bất lợi sau tiêm chủng: Trong thời gian triển 

khai, thực hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp tai biến nặng, cụm 

phản ứng sau tiêm chủng theo quy định. 

- Sau mỗi buổi tiêm cần rà soát ngay các trường hợp trẻ không đến tiêm, 

kịp thời trao đổi thông tin, nhắc nhở, vận động phụ huynh/người giám hộ của trẻ 

đưa trẻ đến tiêm ngay vào buổi tiêm kế tiếp hoặc có kế hoạch tiêm vét ngay (nếu 

cần) để đảm bảo không để sót đối tượng, đạt mục tiêu đề ra. Đối với trường hợp 

tạm hoãn cần được tổng hợp và tiêm bổ sung vào các đợt tiêm chủng tiếp theo.  

- Thực hiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý bơm kim tiêm và rác thải 

y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quy định tại Thông tư liên 

tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNM ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về quản lý chất thải y tế và Công văn số 102/MT-YT ngày 

04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải 

y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Lưu ý thực hiện quản lý, xử lý 

lọ vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 5679/BYT-MT 

ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế. 
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7. Công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo 

- Tuyến huyện chủ động cử các đoàn kiểm tra, giám sát các tuyến trước, 

trong và sau khi triển khai kế hoạch và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng 

các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng. 

- Các cơ sở tiêm chủng thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin lên tuyến 

trên theo biểu mẫu và thời gian quy định (theo mẫu tại Phụ lục VII, VIII), cụ thể: 

+ Báo cáo nhanh kết quả tiêm hàng ngày: Các điểm tiêm chủng gửi báo 

cáo kết quả tiêm về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện và Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật trước 16h30 hàng ngày.  

+ Kết thức đợt tiêm 03 ngày các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo gửi về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.  

- Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, 

báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng 

được điều tra và báo cáo theo quy định.  

III. KINH PHÍ 

1. Nguồn kinh phí 

1.1. Nguồn kinh phí Trung ương: Miễn phí toàn bộ bằng hiện vật, bao 

gồm: Vắc xin, vật tư tiêm chủng (bơm kim tiêm, hộp an toàn); không bao gồm 

bông y tế, cồn y tế. 

1.2. Nguồn kinh phí địa phương:  

- Tổng dự toán: 35.987.000 đồng (gồm các hoạt động: Mua vật tư bông, 

cồn; chi phí vận chuyển vắc xin và vật tư tiêm chủng; hỗ trợ công tác phí đi điều 

tra đối tượng; in ấn biểu mẫu tiêm chủng; hỗ trợ tiền công tiêm; chi phí hủy 

bơm kim tiêm; chi phí giám sát, chi phí mua thuốc chống sốc, nước sát khuẩn tại 

khu vực tiêm, xăng xe cho đội cấp cứu lưu động...).  

- Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh và các 

nội dung khác được Sở Y tế giao cho Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei. 

2. Dự toán kinh phí nguồn kinh phí địa phương:  

- Vật tư tiêu hao, biểu mẫu chi tiết tại Phụ lục IX.2 (Excel). 

- Kinh phí chi tiết tại Phụ lục X (Excel). 

3. Giải pháp kinh phí: (Trung tâm Y tế huyện) rà soát, mua sắm thuốc 

chống sốc, vật tư y tế (bơm kim tiêm, bông, cồn,...), vật tư văn phòng phẩm (bút, 

bấm, ghim kẹp,...) trên tinh thần tiết kiệm, ưu tiên sử dụng thuốc, vật tư đã mua 

sắm từ các chiến dịch lần trước chưa sử dụng; chịu trách nhiệm thanh quyết toán 

kinh phí theo quy định tài chính hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế huyện 



9 
 

 

- Tham mưu lãnh đạo Sở Y tế về chuyên môn liên quan đến công tác triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi (đợt 1/2022): 

Chỉ đạo, tập trung nguồn lực triển khai thành công kế hoạch đạt mục tiêu và đảm 

bảo an toàn, hiệu quả.  

- Phối hợp với các khoa, phòng liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và huy động các nguồn lực sẵn có để 

phục vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi (đợt 

1/2022). 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết, đảm bảo an toàn tiêm chủng và đảm 

bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 (kế hoạch phải bao gồm địa điểm 

tiêm, thời gian, nhân lực tiêm chủng, nhân lực Đội chống sốc, các phương án 

khi có trường tai biến nặng sau tiêm chủng…). Thành lập các Đội cấp cứu với 

đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, thuốc, nhân lực sẵn sàng đáp ứng khi có 

trường hợp phản ứng tiêm chủng. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện  

Thông cáo báo chí các thông tin liên quan triển khai kế hoạch (khi cần 

thiết); theo dõi đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc triển khai. 

- Thành lập các Đội cấp cứu với đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, 

thuốc, nhân lực sẵn sàng đáp ứng khi có trường hợp phản ứng tiêm chủng. 

- Tham mưu lãnh đạo in các biểu mẫu để triển khai chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Đăk Glei 

năm 2022 (đợt 1/2022) 

3. Phòng Tài chính - Kế toán, Trung tâm Y tế huyện: Tham mưu lãnh 

đạo Trung tâm Y tế các nội dung về tài chính để triển khai thành công kế hoạch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5đến dưới 12 tuổi (đợt 1/2022). 

4. Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế, Trung tâm Y tế huyện 

- Tham mưu cho lãnh đạo cung ứng kịp thời các trang thiết bị, thuốc, cơ 

số thuốc chống sốc, phác đồ xử trí, ... trong suốt thời gian triển khai tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt là dự trữ số lượng lớn thuốc Adrenalin để 

sẵn sàng xử trí khi có sự cố bất lợi sau tiêm chủng.  

- Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng hiệu quả vắc xin, tuyệt đối không để 

lãng phí vắc xin.  

- Chuẩn bị các trang thiết bị, y dụng cụ y tế, vật tư y tế tiêu hao và vật tư 

tiêm chủng cần thiết phục vụ cho công tác tiêm chủng. 

5. Khoa Khám - Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với các đơn vị trong công tác tổ chức tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện (đợt 1/2022), 
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đặc biệt lưu ý đối với các trường hợp trẻ có bệnh nền và các đối tượng cần thận 

trọng tiêm chủng. 

- Thành lập Đội cấp cứu với đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, thuốc, 

nhân lực sẵn sàng đáp ứng khi có trường hợp phản ứng tiêm chủng; cung cấp 

danh sách, số điện thoại của Đội cấp cứu cho các đơn vị tiêm chủng để tiện liên 

hệ khi cần hỗ trợ. Sẵn sàng thu dung, điều trị kịp thời các trường hợp phản ứng 

sau tiêm, đặc biệt các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trên địa bàn và 

báo cáo theo quy định. 

- Hỗ trợ tối đa nhân lực tham gia tiêm chủng cho Phòng khám ĐKKV 

Đăk Môn, Trạm Y tế xã và thị trấn. 

6. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với các phòng, ban liên quan triển khai các hoạt động truyền 

thông, cách theo dõi sau tiêm và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. 

- Thông báo lịch tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho các đơn vị theo kế 

hoạch. Đồng thời tuyên truyền, vận động, bố trí hợp lý nhân lực tham gia tiêm 

chủng. 

- Tổng hợp báo cáo nhanh kết quả tiêm hàng ngày và báo cáo kết thúc 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn 

huyện (đợt 1/2022) và báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Y tế và tuyến trên theo 

quy định. 

7. Các Khoa, phòng trực thuộc Trung tâm Y tế: Bố trí, sắp xếp công 

việc tại khoa phòng hợp lý, tham gia nguồn nhân lực trong chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 tại các xã, thị trấn khi được phân công nhiệm vụ. 

8. Phòng Khám ĐKKV Đăk Môn, Trạm Y tế xã và thị trấn  

- Chủ động phối hợp với các Trường học và các đơn vị liên quan xây 

dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 

đến dưới 12 tuổi (đợt 1/2022) tại địa phương và niêm yết công khai để dễ theo 

dõi, thực hiện. Kế hoạch gửi về Trung tâm Y tế huyện trước ngày 21/4/2022. 

- Thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 

các quy định hiện hành. Tổ chức tiêm an toàn, tiếp nhận, bảo quản và sử dụng 

hiệu quả vắc xin, báo cáo tiến độ và kết quả tiêm vắc xin đúng thời gian quy 

định. Tổng hợp danh sách đối tượng và cập nhật thông tin về ngày tiêm vắc xin 

trên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Huy động các lực lượng khác ngoài ngành y tế như lực lượng công an, 

các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm Đoàn thanh niên, 

Hội phụ nữ, ... trên địa bàn hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo từng đợt đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. 

V. ĐỀ NGHỊ  

1. Ủy ban nhân dân huyện 
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- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất cho ngành y tế trong 

việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 

12 tuổi trên địa bàn huyện.   

- Chỉ đạo huy động các lực lượng khác ngoài ngành y tế như lực lượng 

công an, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm Đoàn 

thanh niên, Hội phụ nữ, ... trên địa bàn huyện hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 1 tuổi. 

- Tiếp tục chỉ đạo Phòng giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp cùng ngành 

y tế triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên 

địa bàn huyện.   

- Hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện triển khai kế hoạch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 trên địa bàn. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích, 

quy mô của chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 

tuổi, vận động cha mẹ học sinh cho con tham gia tiêm chủng chiến dịch và chỉ 

đạo các trường lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh trước khi tổ chức 

tiêm. 

- Chịu trách nhiệm rà soát, thống kê, lập danh sách trẻ trong độ tuổi đang 

theo học tại các cơ sở giáo dục (theo mẫu tại Phụ lục I); chỉ đạo các trường cử 

cán bộ đăng ký tiêm chủng cho trẻ, tổng hợp danh sách và thực hiện lấy mã định 

danh cho trẻ trước khi trẻ tiêm chủng. 

- Bố trí nhân lực hỗ trợ, điều phối, phân luồng, bố trí phòng tiêm, trang 

thiết bị bàn ghế đối với các trường tổ chức điểm tiêm chủng. 

3. Công an huyện 

- Chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với các trường học/cơ sở y tế tiến hành 

rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư; cung cấp mã định danh cá nhân cho các cháu để đủ điều kiện cập 

nhật dữ liệu lên phần mềm tiêm chủng. 

- Thực hiện việc nhập liệu, xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 với dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Văn bản số 4028/UBND-KGVX ngày 09/11/2021 và Công văn số 

1815/BYT-CNTT ngày 08/4/2022 của Bộ Y tế về việc chuẩn bị triển khai tiêm 

vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp tục phối hợp rà soát 

cung cấp thông tin trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi không đi học đang được nuôi dưỡng 

chăm sóc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội trên địa bàn, thông báo kế hoạch tiêm 

đợt 1/2022 đến các Trung tâm Bảo trợ xã hội trên địa bàn và phối hợp với  

Trung tâm Y tế huyện để được tổ chức tiêm chủng cho trẻ. 
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 5. Trung tâm VH-TT-DL&TT, Tiểu ban Tuyên truyền- Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 huyện: Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện 

trong công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt 

động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn 

huyện. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

 - Chỉ đạo các đơn vị có liên quan, phối hợp các đoàn thể, tổ chức chính trị 

- xã hội tại địa phương và huy động cộng đồng phối hợp chặt chẽ với ngành y tế 

triển khai thực hiện tốt các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 

5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả.  

 - Chỉ đạo việc rà soát quản lý các đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 

cộng đồng và đối tượng tại trường học thuộc xã, thị trấn (trẻ không đi học: Lập 

danh sách đối tượng tại cộng đồng theo thôn, xã thị trấn; trẻ đang đi học: Lập 

danh sách theo trường học, lớp học). Chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp rà soát 

bổ sung mã định danh cá nhân cho trẻ.  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tại các điểm tiêm. Chỉ đạo việc bố trí nhân 

lực hỗ trợ tối đa cho các Trạm Y tế trong các ngày tổ chức tiêm chủng nhằm  

đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện liên quan tại các điểm tiêm. 

- Ưu tiên nguồn lực, bố trí kinh phí địa phương hỗ trợ một số hoạt động 

thực hiện triển khai tiêm bổ sung vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 

dưới 12 tuổi trên địa bàn. 

Để tổ chức thành công chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 

từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt các mục tiêu đề ra, đề nghị các đơn vị phối hợp triển 

khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

- TT huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo huyện uỷ; 

- Ban Dân vận huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể có liên quan; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các bộ phận trực thuộc TTYT huyện; 

- Phòng khám ĐKKV Đăk Môn, TYT xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, Phòng KHNV, Khoa KSBT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ái Nhung 
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